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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 20/5/2025 

Môn: TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Nội dung Điểm 

1 Anh (Chị) hãy trình bày nguồn gốc của ý thức theo quan điểm của 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

3,0 đ 

Nguồn gốc tự nhiên: 

Ý thức là một thuộc tính của vật chất, nhưng không phải là của mọi dạng 

vật chất, mà chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ 

óc con người. 

0,5 

Phản ánh là thuộc tính phổ biến của mọi dạng vật chất, được biểu hiện 

trong sự liên hệ, tác động qua lại giữa các đối tượng vật chất với nhau. Đó 

là sự tái tạo những đặc điểm của một hệ thống vật chất này ở một hệ thống 

vật chất khác trong quá trình tác động qua lại của chúng.  

0,5 

Sự xuất hiện con người và hình thành bộ óc của con người có năng lực 

phản ánh hiện thực khách quan là nguồn gốc tự nhiên của ý thức. 
0,5 

Nguồn gốc xã hội: 

Lao động là quá trình con người tác động vào giới tự nhiên nhằm tạo ra 

những sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của mình. Thông qua hoạt động 

lao động cải tạo thế giới khách quan mà con người đã từng bước nhận 

thức được thế giới, có ý thức ngày càng sâu sắc về thế giới.  

0,5 

Ngôn ngữ do nhu cầu của lao động và nhờ lao động mà hình thành. Ngôn 

ngữ là hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức. Không có ngôn 

ngữ thì ý thức không thể tồn tại và thể hiện được. 

0,5 

Nhờ ngôn ngữ mà con người tổng kết được thực tiễn, trao đổi thông tin, 

trao đổi tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. ý thức không phải thuần 

túy là hiện tượng cá nhân mà là một hiện tượng xã hội. 

0,5 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 Anh (Chị) hãy trình bày và cho ví dụ về các tính chất của mối liên hệ 

phổ biến.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

3,0 đ 
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Câu  Nội dung Điểm 

Tính khách quan của mối liên hệ phổ biến: các mối liên hệ là vốn có của 

mọi sự vật, hiện tượng; nó không phụ thuộc vào ý thức của con người. Ví 

dụ: 

1,0 

Tính phổ biến của mối liên hệ phổ biến: Tính phổ biến của các mối liên 

hệ thể hiện ở chỗ, bất kỳ ở đâu, trong tự nhiên, xã hội và tư duy đều có vô 

vàn các mối liên hệ đa dạng, chúng giữ những vai trò, vị trí khác nhau 

trong sự vận động, chuyển hóa của các sự vật, hiện tượng.  

Mối liên hệ qua lại, quy định, chuyển hóa lẫn nhau không những diễn ra 

ở mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy, mà còn diễn ra giữa các 

mặt, các yếu tố, các quá trình của mỗi sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ: 

1,0 

Tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ phổ biến: sự vật khác nhau, hiện 

tượng khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác nhau thì các mối 

liên hệ biểu hiện khác nhau. Có thể chia các mối liên hệ thành nhiều loại: 

mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bên ngoài, mối liên hệ chủ yếu, mối 

liên hệ thứ yếu,... Các mối liên hệ này có vị trí, vai trò khác nhau đối với 

sự tồn tại và vận động của sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ: 

1,0 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 Cách mạng xã hội là gì? Phân biệt cách mạng xã hội với tiến hoá xã 

hội, cải cách xã hội và đảo chính.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

4,0 đ 

Khái niệm cách mạng xã hội: 

Theo nghĩa hẹp: cách mạng xã hội là đỉnh cao của đấu tranh giai cấp, là 

cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền, thiết lập một chính quyền mới tiến bộ 

hơn. 

0,5 

 Theo nghĩa rộng: cách mạng xã hội là sự thay đổi có tính chất căn bản về 

chất của một hình thái kinh tế - xã hội, là bước chuyển từ một hình thái 

kinh tế - xã hội này lên một hình thái kinh tế - xã hội mới tiến bộ hơn.  

0,5 

Cách mạng xã hội khác với tiến hóa xã hội. Nếu cách mạng xã hội được 

thực hiện là do bước nhảy đột biến, làm thay đổi về chất, thay đổi toàn bộ 

đời sống xã hội thì tiến hóa xã hội là sự thay đổi dần dần, thay đổi từng 

bộ phận, từng yếu tố, từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Giữa cách mạng 

xã hội và tiến hóa xã hội có mối liên hệ hữu cơ với nhau trong sự phát 

triển của xã hội. Tiến hóa xã hội tạo ra tiền đề cho cách mạng xã hội. Cách 

mạng xã hội là cơ sở để tiếp tục có những tiến hóa xã hội trong giai đoạn 

phát triển sau của xã hội. 

1,0 
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Câu  Nội dung Điểm 

Cách mạng xã hội có sự khác nhau với cải cách xã hội. Cải cách xã hội 

chỉ tạo nên những thay đổi bộ phận, lĩnh vực riêng lẻ của đời sống xã hội. 

Cải cách xã hội là kết quả đấu tranh của các lực lượng xã hội tiến bộ. 

Nhiều khi cải cách xã hội là bộ phận hợp thành của cách mạng xã hội. Khi 

các cuộc cải cách xã hội được thực hiện thành công ở những mức độ khác 

nhau, chúng đều tạo ra sự phát triển xã hội theo hướng tiến bộ. Không 

phải cuộc cải cách xã hội nào cũng được thực hiện, do nhiều lý do chủ 

quan hoặc khách quan. 

1,0 

Cách mạng xã hội cũng khác với đảo chính. Đảo chính là phương thức 

tiến hành của một nhóm người với mục đích giành chính quyền, song 

không làm thay đổi căn bản chế độ xã hội. Đảo chính không phải là phong 

trào cách mạng. Nó thường được thực hiện bằng bạo lực, lật đổ của các 

phe, nhóm có khuynh hướng chính trị đối lập với chính quyền đương thời. 

Đảo chính chỉ có ý nghĩa cách mạng khi nó thực sự là một bộ phận của 

phong trào cách mạng. 

1,0 

Tổng điểm câu 3 4,0 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


